
SỞ Y TẾ TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC VĨNH HƯNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC CHÀO GIÁ
CUNG CẤP LINH KIỆN, SỬA CHỮA MÁY IN, MÁY VI TÍNH, BƠM MỰC MÁY IN

STT Nội dung Đơn vị tính Nước sản xuất  Số lượng
1 Mực máy in Bình VN 250
2 Mực in màu epson Bình VN 10
3 Trống máy in Cái VN 50
4 Gạt mực Cái VN 50
5 Trục từ Cái VN 50
6 Trục sạc Cái VN 50
7 Gạt từ Cái VN 50
8 Trống máy in Ricoh Cái VN 20
9 Gạt mực Ricoh Cái VN 20
10 Hộp mực 12a Hộp VN 15
11 Hộp mực 49a Hộp VN 15
12 Hộp mực 35a Hộp VN 15
13 Hộp mực SP230 Toner Hộp VN 10
14 Hộp mực 78a Hộp VN 15
15 Hộp mực 80a Hộp VN 10
16 Hộp mực 76a Hộp VN 2
17 Mực máy photo Bịch VN 10
18 Board nguồn máy in Cái VN 10
19 Rơle máy in Cái VN 10
20 Trái đào máy in Cái VN 15
21 Card fotmater máy in Cái VN 10



22 Bánh răng máy in Bộ VN 10
23 Hộp quang máy in Cái VN 10
24 Cụm sấy máy in Cái VN 10
25 Dây cáp tín hiệu máy in Dây VN 5
26 Mainboard H61 Cái VN 5
27 Mainboard H81 Cái VN 5
28 Mainboard H110 Cái VN 5
29 Mainboard H510 Cái VN 5
30 Ram 4g Cái VN 10
31 Ram 8g Cái VN 10
32 Kích wifi Cái VN 5
33 SSD 120G Cái VN 15
34 SSD 240G Cái VN 5
35 Nguồn vi tính Cái VN 15
36 Fan CPU Cái VN 15
37 Dây mạng internet Thùng VN 2
38 Phần mềm diệt virut Cái VN 20
39 Ổ cứng HDD Cái VN 5
40 Màn hình vi tính Cái VN 10
41 Chuột vi tính Cái VN 20
42 Bàn phím vi tính Cái VN 20
43 Switch 5 port Cái VN 10
44 Switch 8 port Cái VN 5
45 Đầu bấm mang Cái VN 50
46 Router wifi Cái VN 5
47 Fan tản nhiệt laptop Cái VN 2
48 Pin laptop Cái VN 3



49 USB Lan Cái VN 10
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